
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  

TRƯỜNG THPT PHÙNG KHẮC KHOAN  

   

 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A1 

 NĂM HỌC 2023-2024 
 

GVCN: Hoàng Thị Thanh Hoài  

Số điện thoại: 0374357777               

  

Mã lớp: TN01 

STT Họ và tên Ngày sinh 
 

Mã học sinh Ghi chú 

1 Trịnh Bình An 03/01/2008 0139294135   

2 Nguyễn Đỗ Hà Anh 07/09/2008 0150446819   

3 Vũ Phương  Anh 03/12/2008 0143891799   

4 Lê Duy Anh 28/02/2008 0150505277   

5 Trần Ngọc Kỳ Anh 24/08/2008 0141878744   

6 Hoàng Nghĩa Ánh 08/08/2008 0143891721   

7 Nguyễn Ngọc Bách 17/12/2008 0133822227   

8 Nguyễn Gia  Bảo 15/10/2008 0140363638   

9 Mai Huệ  Chân 05/07/2008 0142939807   

10 Trần Phương  Dung 28/10/2008 0117709492   

11 Nguyễn Quý  Dương 05/08/2008 0140510247   

12 Nguyễn Linh Đan 30/10/2008 0142939815   

13 Phạm Thu  Hằng 14/05/2008 0131997564   

14 Dương Gia Bảo Hân 23/08/2008 0117774872   

15 Phạm Đức Tuấn Hiệp 08/10/2008 0117857177   

16 Phùng Đức Hiếu 28/08/2008 0131918919   

17 Nguyễn Hưng Đức Hiếu 12/05/2008 0134700942   

18 Thái Minh Hồng 11/11/2008 0118214122   

19 Đào Quang Huy 20/07/2008 0150446595   

20 Trần Vũ  Khoa 01/11/2008 0134396739   

21 Nguyễn Thị Ngọc Khuê 25/08/2008 0118199025   

22 Đặng Việt Long 18/08/2008 0141671670   

23 Nguyễn Sơn Long 12/08/2008 0143462009   

24 Nguyễn Quỳnh Mai 08/09/2008 0143888699   

25 Nguyễn Nhật Nam 13/10/2008 0140010548   

26 Nguyễn Bảo  Nam 24/02/2008 0142452705   
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27 Dương Quỳnh  Nhi 06/10/2008 0142096530   

28 Ngô Yến Nhi 24/05/2008 0140010457   

29 Đặng Nguyễn Bảo Phúc 14/11/2008 0117858956   

30 Lê Nhã Phương 20/02/2008 0134701629   

31 Bùi Vinh  Quang 28/09/2008 7545159215   

32 Đặng Ninh Ngọc Quang 20/06/2008 0139137130   

33 Nguyễn Minh  Quân 04/12/2008 0152442949   

34 Hoàng Nghĩa Sáng 08/08/2008 0143891749   

35 Vũ Thiên  Tân 07/02/2008 0150446509   

36 Nguyễn Đắc  Tiến 05/01/2008 0138597707   

37 Nguyễn Việt  Toàn 22/11/2008 0148798129   

38 Nguyễn Anh  Tú 14/02/2008 0132833301   

39 Nguyễn Thanh  Tùng 14/09/2008 0118237234   

40 Đỗ Đức  Thành 08/05/2008 0118237971   

41 Lê Vũ Anh Thư 23/11/2008 0143892146   

42 Đào Thanh  Trúc 11/01/2008 0129313323   

43 Bùi Quang Vinh 04/09/2008 0128474150   

44 Nguyễn Quốc  Trí 25/03/2008 0150446536   
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  Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2023 
  HIỆU TRƯỞNG 
    

    

    

  Thiều Trần Trung 

 


